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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

1 Bắc Kạn Ba Bể Cao Thượng Bản Cải 14/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

2 Bắc Giang Lục Nam 26/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Lục Ngạn Kiên Thành 26/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Mỹ An 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Mộc 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Lập 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Đèo Gia 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hồng Giang 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Quang 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Biên Sơn 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Giáp Sơn 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phì Điền 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Hoa 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Biển Động 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Đồng Cốc 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Cập nhật danh sách các địa phương có dịch COVID-19 theo Bộ Y tế và hướng dẫn cách ly 

đối với người từ địa phương khác về thành phố Cần Thơ

(Cập nhật lúc 12h00 ngày 10/07/2021)

GHI CHÚ: 

- Thời điểm tiếp xúc lần cuối với vùng dịch trong vòng 14 ngày qua được đối chiếu với cột "Thời điểm tiếp xúc" trong bảng.

- Dòng IN NGHIÊNG ĐẬM thể hiện vùng dịch cập nhật mới.

- Thời gian, địa điểm, hướng xử trí có thể thay đổi theo tình hình dịch bệnh COVID-19.

- Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu về từ vùng có dịch phải ký giấy cam kết lịch trình di chuyển và chịu trách nhiệm nếu làm lây lan dịch. Thực 

hiện theo công văn số 1607 và 1373 của Sở Giao thông vận tải.

- Tất cả người về từ tỉnh khác phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày. Thực hiện theo công văn 2522 ngày 6/7/2021 của UBND Cần Thơ và 3054 ngày 

9/7/2021 của Ban chỉ đạo Thành phố Phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Đối với người thường xuyên đi về trong ngày thì thực hiện cam kết theo mẫu đính kèm của công văn 3054 ngày 9/7/2021 của Ban chỉ đạo Thành phố Phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. Đồng thời vẫn áp dụng biện pháp cách ly y tế theo danh sách vùng dịch này. 

- Liên hệ thắc mắc - hỏi đáp: Sđt đầu mối của các trung tâm y tế quận/huyện thuộc địa bàn đang cư trú hoặc sẽ cư trú tại TP. Cần Thơ trên trang web: cdccantho.vn 

- Liên hệ góp ý về danh sách vùng dịch: duongnhattruongct@gmail.com hoặc sđt: 0907.113.795
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Thời 
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Hướng xử trí

Phú Nhuận 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Kim Sơn 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Việt Yên 26/06 Từ 1/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Lạng Giang 26/06 Từ 1/7
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Yên Dũng Nội Hoàng 28/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tiền Phong 28/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Yên Lư 28/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Các điểm khác của 

Yên Dũng
21/06 Từ 22/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

TP Bắc Giang 26/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Hiệp Hòa 26/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Yên Thế 26/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Yên 26/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

3 Lào Cai Lào Cai Cốc Lếu Khu A, chợ Cốc Lếu 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Số nhà 205, đường Nguyễn Khuyến 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Duyên Hải Số nhà 092 Nguyễn Đức Cảnh 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

4 Hòa Bình Cao Phong Dũng Phong Xóm Bãi Bệ 1 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Lạc Mãn Đức Khu Mường Định 20/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

5 Sơn La Thuận Châu 25/06 Từ 25/06 Cách ly tập trung

Phù Yên Kim Bon Bản Trung Thành 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Mộc Châu Chiềng Sơn Tiểu khu 19-5 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Hợp Bản Lũng Mú 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

6 Bắc Ninh Thuận Thành Từ 27/06
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Từ Sơn Tương Giang Khu phố Tiêu Sơn 13/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

Từ Sơn
Từ 27/06

Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

TP Bắc Ninh Từ 27/06 Cách ly tập trung

Quế Võ Mộ Đạo 16/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Nhân Hòa 16/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Hán Quảng 16/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn
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Yên Phong Hòa Tiến Thôn Yên Tân 16/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Gia Bình Đông Cứu Thôn Hiệp Sơn 09/07 Từ 27/06
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

7 Hà Nội Đông Anh Việt Hùng Thôn Gia Lương 26/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Vân Hà Vân Điềm 07/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Võng La Thôn Đại Độ 09/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Kim Chung Thôn Bầu 09/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Mỹ Đức An Mỹ Thôn Kênh Đào 06/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Mê Linh Hoàn Kim Thôn Tây Xá 07/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thanh Xuân Thanh Xuân Trung Tầng 10 tòa nhà Thanh Xuân Building 09/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

8 Hải Phòng Vĩnh Bảo Cộng Hiền Thôn Cống Hiền 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Ngô Quyền Đằng Giang Phố Phụng Pháp, tổ 2 Xóm Trại 29/06 Từ 15-29/06 Cách ly tập trung

9 Hưng Yên Yên Mỹ Yên Mỹ Đường ĐH40, thôn Nghĩa Trang 21/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Đại 

Thành
25/06 Từ 25/6 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại xã Yên Mỹ 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Yên Phú Xóm Mới, thôn Từ Tây 30/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Đồng Than Thôn Bắc Kênh Cầu 30/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Trung Hưng Thôn Hạ, Thụy Trang và Đạo Khê 21/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Trung Hưng 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Nghĩa Hiệp Phòng khám đa khoa Việt Pháp 2 thôn Thanh Xá 21/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở Nghĩa Hiệp 01/07 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Việt Xóm Bắc, thôn Yến Đô 22/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Tân Việt 24/06 Từ 24/6 Cách ly tập trung

 Tân Lập Thôn Liêu Hạ 03/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở Tân Lập 24/06 Từ 24/6 Cách ly tập trung

Thanh Long Thôn Thuỵ Lân 03/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Thanh Long 24/06 Từ 24/6 Cách ly tập trung

Minh Châu 24/06 Từ 24/6 Cách ly tập trung

Việt Cường 24/06 Từ 24/6 Cách ly tập trung

Lý Thường Kiệt 24/06 Từ 24/6 Cách ly tập trung

Khoái Châu Tân Dân Thôn Thọ Bình 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung
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Hồng Tiến 30/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Ân Thi Nguyễn Trãi Thôn Mão Xuyên 26/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hồ Tùng Mậu Thôn Lưu Xá 26/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Kim Động Vũ Xá Thôn Bình Đôi 26/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Mỹ Hào Dị Sử
Công ty TNHH Giày Ngọc Tề, KCN dệt may Phố Nối 

B
27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

10 Thái Bình Quỳnh Phụ An Mỹ 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

An Cầu 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thanh Miện Thanh Giang Thôn Đan Giáp 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

11 Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh Nguyễn Du Số 126 Trần Phú 16/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thạch Trung Thôn Đoài Thịnh 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thạch Linh Tổ dân phố Hòa Linh 22/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Giang Đường Nguyễn Trung Thiên 15/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thạch Hà Thạch Liên Thôn Thọ 22/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thạch Hà Tổ dân phố 11 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thạch Long Thôn Đông Hà 2 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Lộc Hà Quang Diệm Thôn 4 16/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Nghi Xuân Cương Gián Thôn Bắc Sơn 14/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thôn Sông Hồng 14/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Một phần thôn Nam Sơn 14/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

12 Nghệ An Diễn Châu Diễn Thịnh 18/06 Từ 18/6 Cách ly tập trung

Diễn Trung 18/06 Từ 18/6 Cách ly tại nhà + lấy xn

Diễn Cát 18/06 Từ 18/6 Cách ly tại nhà + lấy xn

Diễn Tân 18/06 Từ 18/6 Cách ly tại nhà + lấy xn

Diễn Kim 18/06 Từ 18/6 Cách ly tại nhà + lấy xn

Minh Châu Thôn Vân Tập 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của Minh Châu 18/06 Từ 18/6 Cách ly tập trung

Vinh Hà Huy Tập Ngõ 207, đường Hà Huy Tập 14/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Khối 6 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hưng Dũng Ngõ 95 của đường Nguyễn Duy Trinh 16/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phố Xuân Bắc, Xuân Nam và Văn Tiến 16/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung
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Ngõ 5, đường Nguyễn Gia Thiều 17/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Khối Tân Phúc 17/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Quán Bàu Khối 4 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Toà nhà CT1, chung cư Kim Thi 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Chung cư Phú Mỹ Trung 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Cửa Nam Khối 4 03/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hưng Bình Đường Đốc Thiết, khối Yên Phúc A 03/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Tiến Tài, khối 17 03/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

TP Vinh
19/06 Từ 19/6 Cách ly tại nhà + lấy xn

Quỳ Hợp Nghĩa Xuân Xóm Liên Xuân 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở Nghĩa Xuân 25/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Đô Lương Đô Lương Trụ sở công an huyện Đô Lương 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Nam Đàn Kim Liên Xóm Liên Mậu 1 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Trung Phúc Cường Xóm Phượng Kiều 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Nghĩa Đàn Nghĩa Hiếu Xóm Tân Thành 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Nghi Lộc Nghi Diên Xóm Phượng Sơn 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thôn Yên Thịnh 26/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thôn Toàn Thắng 26/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thôn Quang Trung 26/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Quỳnh Lưu Quỳnh Lâm Xóm 16 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Xóm 4 26/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

13 Đà Nẵng Thanh Khê Thạc Gián Ngõ 407 đường Lê Duẩn 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thạc Gián - 

Tân Chính

Khu tam giác ở đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - 

Lý Thái Tổ
19/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Sơn Trà Nại Hiên Đông Tuyến đường Vũng Thùng 6 và Vũng Thùng 7 29/06 Từ 15-29/06 Cách ly tập trung

14 Quảng Ngãi Đức Phổ Phổ Châu 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phổ Thạnh 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

Đức Phổ 
08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

TP. Quảng Ngãi 08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung
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Tư Nghĩa Sông Vệ Thôn Vạn Mỹ 07/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

Tư Nghĩa
08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Bình Sơn 08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Lý Sơn 08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Ba Tơ 08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Trà Bồng 09/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Sơn Tịnh 09/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

15 Phú Yên Tuy Hoà Phường 2 Khu vực dân cư đường Trần Phú 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Bình Kiến Thôn Phú Vang 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

An Phú 01/07 Từ 1/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở 

Tuy Hòa
01/07 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Sơn Hòa Củng Sơn Khu dân cư xóm Bãi Điều 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Khu dân cư dự án chống sạt lở bờ sông Ba 25/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở Củng Sơn 25/06 Từ 25/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Sơn Hà Thôn Ngân Điền 03/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tuy An An Hòa Hải Thôn Tân Hòa, Thôn Diêm Hội 01/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tây Hòa Hòa Mỹ Tây Thôn Ngọc Lâm 1 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác 

ở Phú Yên
26/06 Từ 27/6

Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

16 Bình Định Hoài Nhơn Tam Quan Khu phố 7 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Tam Quan 03/07 Từ 4/7 Cách ly tập trung

Tam Quan Bắc Khu phố Tân Thành 1, Tân Thành 2 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Tam Quan Bắc 03/07 Từ 4/7 Cách ly tập trung

Tam Quan Nam Khu phố Cửu Lợi Đông 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Tam Quan Nam 03/07 Từ 4/7 Cách ly tập trung

Hoài Hảo 03/07 Từ 4/7 Cách ly tập trung

Bồng Sơn 03/07 Từ 4/7 Cách ly tập trung

Hoài Hương Khu phố Thạnh Xuân Đông 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Hoài Nhơn
03/07 Từ 4/7 Cách ly tại nhà + lấy xn
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17 Bình Thuận Tuy Phong Phú Lạc Thôn Lạc Trị 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Xóm Ba Họng 08/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

Tuy Phong
25/06 Từ 25/6 Cách ly tại nhà + lấy xn

Phan Thiết 25/06 Từ 25/6 Cách ly tại nhà + lấy xn

Hàm Thuận Bắc Hàm Trí Xóm 1, thôn Phú Hòa 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hàm Thắng Tổ 7, thôn Thắng Lợi 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

Hàm Thuận Bắc
28/06 Từ 28/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Hàm Thuận 

Nam
Mương Mán Thôn Đại Thành 28/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

18 Khánh Hòa Nha Trang Lộc Thọ
Khoa cấp cứu C24 Bệnh viện Quân y 87 và khu thu 

dung điều trị bệnh nhân
24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phước Long Khu vực đường Bửu Đóa 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phước Đồng Thôn Thành Phát 02/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Vĩnh Phước Khu vực tổ dân phố 5, 6, 7 02/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Nha Trang
08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Vạn Ninh TT Vạn Giã Tổ 9 04/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Vạn Ninh
08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Ninh Hòa 08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Diên Khánh 08/07 Từ 9/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Cam Lâm 08/07 Từ 9/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Khánh Sơn 08/07 Từ 9/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Khánh Vĩnh 08/07 Từ 9/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Cam Ranh 08/07 Từ 9/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

19 Ninh Thuận Ninh Hải Hộ Hải Thôn Gò Gũ 04/07 Từ 1/7 Cách ly tập trung

20 Gia Lai Chư Sê Ia Glai Thôn Yon Tok 21/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

21 Đắk Lắk Ea H’leo Cư Mốt Thôn 6a, Thôn 6b, Thôn 7 22/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Lắk Đắk Liêng Khu vực Buôn Drên A 28/06 Từ 26/06 Cách ly tập trung
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22 Lâm Đồng Đạ Tẻh Mỹ Đức Thôn Phú Hòa 02/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Đức Trọng Hiệp Thạnh 09/07 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

23 Tây Ninh Trảng Bàng Gia Lộc
Ngã 4 văn phòng KP.Lộc Trát đến ngã 3 nhà ông 

Thành Râu
23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hưng Thuận Đường Lộc Phước, ấp Lộc Trị 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

An Hoà Công ty TNHH Winga Việt Nam 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

An Tịnh Khu vực nhà trọ M.M, khu phố Suối Sâu 01/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Gò Dầu Cẩm Giang Tổ 27, ấp Cẩm Bình 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

24 Bình Phước Chơn Thành TT Chơn Thành Tổ 3, ấp Hiếu Cảm 01/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tổ 2, tổ 3, khu phố Trung Lợi 01/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tổ 9B, khu phố 2 01/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Minh Thành Một phần ấp 3, 4 05/07 Từ 5/7 Cách ly tập trung

Nha Bích Một phần ấp 2, 5 05/07 Từ 5/7 Cách ly tập trung

Minh Thắng Một phần ấp 3, 4, 5 05/07 Từ 5/7 Cách ly tập trung

Minh Lập Một phần ấp 3, 6 05/07 Từ 5/7 Cách ly tập trung

Lộc Ninh Lộc Điền Chợ Lộc Ninh, chợ Lộc Điền 03/07 Từ 3/7 Cách ly tập trung

25 HCM Bình Tân An Lạc Block A6-A14 chung cư Ehome 3 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Khu phố 2, 3, 4 19/06 Từ 20/6 Cách ly tập trung

KDC Nam Long, Số 298 Hồ Học Lãm 20/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Tạo Công ty CP thực phẩm Trung Sơn 17/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Bình Thạnh Phường 1 Hẻm 50/39 Đinh Tiên Hoàng 15/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 5 Hẻm 119 Nguyễn Văn Đậu 15/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 11 Hẻm 346, 848, 383 Phan Văn Trị 15/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 15 Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 19 Lô C và 1 phần lô B Chung cư Phạm Viết Chánh 15/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Đoạn đường Phan Huy Ôn bên hông chợ Thị Nghè 06/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 22 L3 Chung cư Vinhome Nguyễn Hữu Cảnh 15/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Landmark 29-08, khu vinhomes Central park 15/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 25 Hẻm 42 đường Ung Văn Khiêm 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phong Phú CHUNG CƯ CONIC GARDEN 15/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung
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Quận 1 Nguyễn Cư Trinh Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ 17/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hẻm 116 Nguyễn Cư Trinh 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hẻm 212B Nguyễn Trãi 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phạm Ngũ Lão Tòa nhà 242 Cống Quỳnh 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hẻm 162 Bùi Thị Xuân 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Cầu Kho Hẻm TK5 Trần Hưng Đạo 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Quận 3 Phường 4 Đường Vườn Chuối và đường Nguyễn Thượng Hiền 02/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Quận 4 Phường 3 Lô B5, Chung cư phường 3 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 9 Chợ An Đông 28/06 Từ 15-28/06 Cách ly tập trung

Phường 16 Hẻm 850 Đoàn Văn Bơ 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 18 Hẻm 458 Nguyễn Tất Thành 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Quận 5 Phường 9 Một phần đường Hùng Vương, tổ 56, kp6 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 12 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM 30/06 Từ 30/06 Cách ly tập trung

Phường 13 Công ty 95B Trịnh Hoài Đức 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Công ty 14-16 Vạn Tượng 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Quận 7 Tân Thuận Đông 06/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Tân Thuận Tây 06/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Bình Thuận 06/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Quận 8 Phường 7 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền 27/06 Từ 13/6-27/6 Cách ly tập trung

Một phần đường Phạm Thế Hiển, khu phố 1 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Khu phố 6 06/07 Từ 6/7 Cách ly tập trung

Phường 16 Khu phố 2 21/06 Từ 21/6 Cách ly tập trung

Quận 11 Phường 15 Tầng 6-22 Block B thuộc tòa nhà Flemington 26/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Quận 12 Thạnh Xuân Hẻm 224 đường TX22, tổ 24, khu phố 7 17/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thủ Đức Tam Bình Hẻm 129 đường Tam Châu, khu phố 2 28/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Một phần đường Gò Dưa, kp3 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hẻm 129 Tam Châu 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Linh Trung Khu phố 5 09/07 Từ 10/7 Cách ly tập trung

Gò Vấp Phường 4 Chợ Gò Vấp 05/07 28-6 đến 5-7 Cách ly tập trung

Phường 8 Hẻm 183/46 đường số 10 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 9 Công ty Nàng Khô, 347/40 Lê Văn Thọ 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 16 Chợ Xóm Mới 05/07 28-6 đến 5-7 Cách ly tập trung
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Phường 17 Chợ An Nhơn 05/07 28-6 đến 5-7 Cách ly tập trung

Hóc Môn Thới Tam Thôn Thôn 15, ấp Tam Đông 2 26/05 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Bà Điểm Tổ 5, ấp Hậu Lân 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Ấp Bắc Lân 30/06 Từ 30/06 Cách ly tập trung

Tân Hiệp Ấp Tân Thới 2 và một phần ấp Thới Tây 1 19/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

TT. Hóc Môn 1 phần khu phố 1, 2, 5, 6, 7 24/06 Từ 25/6 Cách ly tập trung

Hẻm 80, tổ 21, Khu phố 1 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Hóc Môn 27/06 Từ 13/6-27/6 Cách ly tập trung

Xuân Thới Thượng Ấp 3 30/06 Từ 30/06 Cách ly tập trung

Xuân Thới Đông Ấp Mỹ Hòa 4 30/06 Từ 30/06 Cách ly tập trung

Tân Thới Nhì Hẻm 1 Dân Thắng 2 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Phú Sơn Kỳ Hẻm 18 Đỗ Nhuận 21/06 Từ 10-20/06 Cách ly tập trung

Chợ Sơn Kỳ 28/06 Từ 10-28/06 Cách ly tập trung

Phú Thọ Hòa Nhà trọ hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hiệp Tân Trụ sở UBND phường Hiệp Tân 02/07 Từ 15-30/06 Cách ly tập trung

Tháp RS1 của chung cư Richstar trên đường Tô 

Hiệu
09/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Bình Phường 2 Kv chợ Phạm Văn Hai trên đường Dương Văn Nga 27/06 Từ 20-27/06 Cách ly tập trung

Phường 13 Công ty PYANO, 302 Cộng Hòa 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Chợ Hoàng Hoa Thám 28/06 Từ 11-28/06 Cách ly tập trung

Phường 14 Siêu thị Co.opmart Âu Cơ 28/06 Từ 12-28/06 Cách ly tập trung

Nhà Bè Phước Kiển Block B của chung cư Sunrise Riverside 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Củ Chi Tân Phú Trung Công ty TNHH Hanjoo Trade 28/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hẻm 70, đường 92, tổ 13, ấp Bến Đò 1 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Bình Mỹ Hẻm 27 đường 164 ấp 5 14/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác tại HCM
30/05 Từ 29/06

Cách ly tại nhà 7 ngày (Lấy mẫu 

xn 3 lần) + Tự theo dõi 7 ngày

26 Vũng Tàu Long Điền Phước Tỉnh Tổ 12 và 13, ấp Phước Tân 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tổ dân cư số 11, ấp Phước Tân 01/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Châu Đức Sơn Bình Tổ 9, thôn Tân Bình 02/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Chợ Sơn Bình 02/07 Từ 2/7 Cách ly tập trung

Xuyên Mộc Tổ 8, 9, 10 ấp Tân Bình 02/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung
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Chợ Hòa Hiệp 02/07 Từ 2/7 Cách ly tập trung

27 Bình Dương Dĩ An Bình Thắng Tổ 2, khu phố Quyết Thắng 16/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

An Bình Khu nhà trọ số 36, Đức Tân, khu phố Bình Đường 1 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Dĩ An Nhà trọ số 57, đường 21, khu phố Nhị Đồng 1 01/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

TP. Dĩ An
05/07 Từ 5/7 Cách ly tập trung

Thuận An Bình Chuẩn Khu phố Bình Phước A 16/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Khu phố Bình Phước B 16/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Công ty Housr Ware 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của Bình Chuẩn 19/06 Từ 19/6 Cách ly tập trung

Bình Hòa Công ty TNHH Puku Việt Nam tại KCN Đồng An 16/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

KP Đồng An I, Đồng An II, Đồng An III, Đông Ba 19/06 Từ 19/6 Cách ly tập trung

Vĩnh Phú Block C2-122, Chung cư Ehome 4 13/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Chung cư Marina Tower 28/08 Từ 15-28/08 Cách ly tập trung

An Phú Khu phố 1B 19/06 Từ 19/6 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

Thuận An
21/06 Từ 21/06 Cách ly tập trung

Thủ Dầu Một Hiệp An Một phần các khu phố 5 và 7 17/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hòa Phú Công ty Wanek 2 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phú Cường Bệnh viện Medic 02/07 Từ 2/7 Cách ly tập trung

Chánh Nghĩa Một phần tổ 83, một phần tổ 84, Khu phố 9 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Định Hòa Khu phố 2 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Một phần tổ 3, một phần tổ 4, một phần tổ 7 của KP 6 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

Thủ Dầu Một
09/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

TX. Tân Uyên Tân Phước Khánh Tổ 2, khu phố Khánh Hội 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Vĩnh Hiệp Ấp Vĩnh An 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Công ty Hiền Hòa Anh 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phú Chánh Khu phố Phú Trung 04/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung
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Các điểm khác của 

TX. Tân Uyên
15/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Bến Cát Thới Hòa Khu phố 3B 28/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phú An 05/07 Từ 5/7
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Các điểm khác của 

Bến Cát
09/07 Từ 10/7 Cách ly tập trung

Dầu Tiếng TT Dầu Tiếng Khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3 06/07 Từ 6/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Dầu Tiến
07/07 Từ 7/7 Cách ly tập trung

Bắc Tân Uyên Đất Cuốc Nhà trọ Kim Vũ ở xã Đất Cuốc 08/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

28 Đồng Nai Long Khánh Bảo Vinh Tổ 8, khu phố Bảo Vinh B 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Long Thành Phước Thái 05/07 Từ 5/7 Cách ly tập trung

Biên Hòa An Bình Tổ 2,3,4,6, 7a, 7b và 8 Khu phố 10 19/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hóa An Nhà trọ ở Khu phố An Hòa 08/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tam Hiệp 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Long Bình Tân 05/07 Từ 5/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Biên Hòa
07/07 Từ 7/7 Cách ly tập trung

Vĩnh Cửu Thạnh Phú Tổ 1, ấp 1 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Nhơn Trạch Đại Phước Ngã ba xã Đại Phước đến cây xăng Bà Tường 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Thống Nhất Gia Kiệm 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Gia Tân 1, 2, 3 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Quang Trung 05/07 Từ 5/7 Cách ly tập trung

Bàu Hàm 2 Ấp Lê Lợi 06/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác 

tại Đồng Nai
08/07 9/7 Cách ly tập trung

29 Long An Cần Giuộc Long Thượng Tổ 4, ấp Long Thới 19/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Long Hậu Ấp 3 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phước Lý Khu vực D8, ấp Phước Lý 24/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung



S

T

T

Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

Các điểm khác ở 

Cần Giuộc
08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

TP.Tân An Lợi Bình Nhơn Khu vực dân cư ở ấp Xuân Hòa 10/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Phường 3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An 30/06 Từ 30/6 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở 

Tân An
08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Đức Hòa Đức Hòa Hạ Công ty TNHH TM DV XNK Lâm Minh Trí 18/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Đức Lập Hạ Ấp Chánh 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở 

Đức Hòa
08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Bến Lức Long Hiệp Một dãy phòng trọ tại ấp Chánh 21/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở 

Bến Lức
08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Cần Đước TT Cần Đước Khu phố 7 24/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Phước Vân Khu vực chợ Phước Vân, ấp 4 24/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Các điểm khác ở 

Cần Đước
08/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung

Tân Thạnh Tân Thành Khu dân cư ấp 3 24/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Hưng Vĩnh Lợi Ấp Cả Nổ 30/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Khu phố Măng Đa 30/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác 

tại Long An
08/07 Từ 8/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

30 Tiền Giang Thị xã Cai Lậy Nhị Quý Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Quý Thành 05/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Long Khánh Ấp Phú Thuận 14/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

Thị xã
14/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Huyện Cai Lậy Long Trung Chợ Ba Dừa 19/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phú Cường 07/07 Từ 5/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Cái Bè Mỹ Đức Đông Ấp Mỹ Quới 11/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Mỹ Hội Ấp Mỹ Trung 10/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung
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Tân Thanh 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Mỹ Lương 06/07 Từ 27/06
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

An Hữu 06/07 Từ 27/06
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Các điểm khác của 

huyện
14/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Mỹ Tho Phường 2 Cảng cá Mỹ Tho 30/06 Từ 30/06 Cách ly tập trung

Phường 4 Đường Ấp Bắc 27/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Phường 8 Khu chợ Cũ 01/07 Từ 1/7 Cách ly tập trung

Phường 9 Nhà bệnh nhân ở khu phố 3 15/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tân Long 30/06 Từ 30/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Thới Sơn 30/06 Từ 30/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Các điểm khác của 

Mỹ Tho
30/06 Từ 30/06 Cách ly tập trung

Chợ Gạo Mỹ Tịnh An Ấp An Thị 30/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Gò Công Đông Tân Tây Ấp 4 30/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Châu Thành Vĩnh Kim Ấp Vĩnh Quý 03/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Hữu Đạo 02/07 Từ 2/7
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Tân Hương Khu công nghiệp Tân Hương 09/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

31 An Giang An Phú Phú Hữu Ấp Phú Thành 19/06 Từ 17/6 Cách ly tập trung

Long Bình Khu dân cư ấp Tân Khánh 01/07 Từ 1/7 Cách ly tập trung

Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ấp Tân Bình 01/07 Từ 1/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở Long Bình 01/07 Từ 1/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Khánh Bình Tổ 8, 9, 10, 14, 15, 16, ấp Bình Di 04/07 Từ 4/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Khánh Bình 04/07 Từ 4/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Các điểm khác tại 

An Phú
05/07 Từ 6/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Châu Phú Bình Thủy Tổ 6, ấp Bình Phú 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Bình Long Công ty TNHH Kovie Vina trong KCN Bình Long 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

KCN Bình Long 07/07 Từ 8/7 Cách ly tập trung
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Bình Chánh 09/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Bình Mỹ 09/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Bình Long 09/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Châu Phú
05/07 Từ 6/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Châu Đốc Châu Phú A 04/07 Từ 6/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Châu Phú B Khóm Châu Long 7 06/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Vĩnh Nguơn Đường Tây Xuyên 06/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Châu Đốc
05/07 Từ 6/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tịnh Biên Tịnh Biên 06/07 Từ 6/7 Cách ly tập trung

Nhà Bàng Khu vực chợ Nhà Bàng thuộc khóm Thới Hòa 06/07 Từ 6/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Nhà Bàng 06/07 Từ 6/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

An Nông 06/07 Từ 6/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

An Phú 06/07 Từ 6/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Nhơn Hưng 06/07 Từ 6/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

32 Kiên Giang Rạch Giá Vĩnh Thông Khu phố 2 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Vĩnh Quang Hẻm 673 đường Lộ Liên Hương 23/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

33 Đồng Tháp Sa Đéc Hòa Khánh Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 28/06 Từ 10-28/06 Cách ly tập trung

Tân Phú Đông Xí nghiệp May 6 28/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp 28/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Sa Đéc
05/07 Từ 6/7 Cách ly tập trung

Lấp Vò Định Yên 25/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Khánh Trung 25/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Bình Thạnh Trung 25/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Các điểm khác tại 

Lấp Vò
05/07 Từ 6/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Châu Thành An Hiệp Ấp Tân Hòa 02/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác ở An Hiệp 25/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Bình 25/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Phú Trung 25/06 Từ 27/06 Cách ly tại nhà + lấy xn
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Tân Nhuận Đông Ấp Tân Lập 29/06 Từ 27/06 Cách ly tập trung

An Nhơn Ấp An Hòa, ấp Tân An, ấp Tân Hòa 02/07 Từ 2/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Châu Thành
05/07 Từ 6/7 Cách ly tập trung

Lai Vung Tân Thành Ấp Tân Định 04/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

TT Lai Vung Ấp Tân Thành 04/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Lai Vung
05/07 Từ 30/06 Cách ly tại nhà + lấy xn

34 Trà Vinh Tiểu Cần Hùng Hòa Ấp Hòa Thành 28/06 Từ 26/6 Cách ly tập trung

Châu Thành Lương Hòa Ấp Bót Chếch 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Ấp Bình La 05/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

35 Vĩnh Long Trà Ôn Vĩnh Xuân Ấp Vĩnh Lợi 01/07 Từ 28/06 Cách ly tập trung

TP Vĩnh Long Trường An Tân Quới Đông 03/07 Từ 1/7 Cách ly tập trung

Tân Hòa Khu vực Tân Hưng 06/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

TP Vĩnh Long
08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Long Hồ Hòa Phú Công ty TNHH Tỷ Xuân 06/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại Hòa Phú 06/07 Từ 27/06
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Phú Đức Ấp Phú An 06/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Long Hồ
08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Mang Thít Long Mỹ 05/07 Từ 27/06
Lấy xn + Tự theo dõi sức khỏe, 

hạn chế tiếp xúc

Tam Bình Phú Thịnh Ấp Phú Hòa 06/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Ấp Phú Thuận 07/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Tường Lộc Ấp Mỹ Phú 1 06/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Tam Bình
08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

Bình Tân 08/07 Từ 9/7 Cách ly tập trung

36 Bạc Liêu Đông Hải Long Điền Đông Ấp Vĩnh Điền 02/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Long Điền Tây Ấp Bình Điền 02/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung
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Phước Long Vĩnh Phú Tây Ấp Bình Thạnh 08/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

37 Bến Tre Châu Thành An Khánh Tổ 7, ấp An Mỹ 02/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

38 Sóc Trăng Mỹ Xuyên Hòa Tú 1 Ấp Hòa Trung 04/07 Từ 27/06 Cách ly tập trung

Vĩnh Châu Vĩnh Phước 09/07 Từ 10/7 Cách ly tập trung

Vĩnh Hải 09/07 Từ 10/7 Cách ly tập trung

Các điểm khác tại 

Vĩnh Châu
09/07 Từ 10/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

39 Cà Mau Thới Bình Tân Phú Ấp Đầu Nai 07/07 Từ 2/7 Cách ly tập trung

TP Cà Mau  An Xuyên Ấp Tân Hiệp 07/07 Từ 2/7 Cách ly tập trung

40 Hậu Giang Long Mỹ Long Phú 09/07 Từ 10/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

Châu Thành Mái Dầm 09/07 Từ 10/7 Cách ly tại nhà + lấy xn

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  

Stt Hành Trình Hướng xử trí

1
Bắc - Nam từ bến xe Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến ngã tư 

Bình Phước
Cách ly tập trung

2 HCM - Hải Phòng Cách ly tập trung

3 Quảng Bình - Móng Cái, Quảng Ninh Cách ly tập trung

4 Vũng Tàu - Thái Bình Cách ly tập trung

5 Tân Sơn Nhất - sân bay Vinh Cách ly tập trung

6 Đồng Nai - Cà Mau Cách ly tập trung

Ngày 19/06

Ngày 01/07

Ngày 03/07

Xe khách Bắc Nam BKS 15B.03684

Xe 37.01979 nhà xe Kim Thành Ngày 20/06

Xe biển số 17B-01603 Đến Thái Bình

Chuyến bay VN1264

Xe khách Tuấn Hiệp số 69B-00631

Phương tiện Thời gian

Xe khách biển số 15B-03684 Từ 8/6 đến 22/06


